
Stt Họ tên Tên Số ĐT Ghi chú

1 Nguyễn Thị Phương Anh Anh 034xxxx506

2 Vũ Ngọc Nhật Anh Anh 094xxxx806

3 Trịnh Thị Minh Anh Anh 096xxxx389

4 Trần Thị Mai Anh Anh 096xxxx689

5 Đỗ Thị Ngọc Ánh Ánh 098xxxx618

6 Nguyễn Ngọc Ánh Ánh

7 Trương Quỳnh Anh Anh 096xxxx129

8 Dương Thị Châu Anh Anh 033xxxx616

9 Lê Hoài Anh Anh 036xxxx394

10 Phùng Hải Anh Anh 094xxxx493

11 Đào Ngọc Anh Anh KB

12 Nguyễn Quỳnh Anh Anh 093xxxx995 CK thủ đô

13 Đỗ Châu Anh Anh 090xxxx618

14 Tạ Quyền Anh Anh 093xxxx234

15 Nguyễn Đức Anh Anh 032xxxx966

16 Lê Tuấn Anh Anh 091xxxx250

17 Dương Gia Bảo Bảo 096xxxx198 MBS

18 Vũ Thị Linh Chi Chi 098xxxx299

19 Ngô Kim Chi Chi 036xxxx586 ck Hoàng Gia

20 Võ Tâm Chính Chính 039xxxx284 KB

21 Nguyễn Thanh Chung Chung 098xxxx827

22 Nguyễn Quốc Cường Cường 077xxxx666

23 Vũ Ngọc Đoan Đoan 096xxxx817

24 Phạm Minh Đức Đức 090xxxx858

25 Hà Ngô Anh Đức Đức 033xxxx901 CK thủ đô

26 Vũ Thị Ngọc Dung Dung 097xxxx779

27 Bùi Bá Dũng Dũng 097xxxx597

28 Phạm Thành Dương Dương 089xxxx613

29 Nguyễn Thái Dương Dương 085xxxx401 SSI

Danh sách lớp Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán
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30 Nguyễn Quang Duy Duy 039xxxx168

31 Lương Phương Duy Duy 094xxxx494 ck Hoàng Gia

32 Nguyễn Thu Giang Giang 038xxxx058 MBS

33 Mai Thị Hải Hà Hà 096xxxx588

34 Phạm Thị Ngọc Hà Hà 097xxxx032

35 Trần Hoàng Hải Hải 091xxxx033

36 Đỗ Thị Hồng Hải Hải 093xxxx268

37 Ngô Thị Hằng Hằng 096xxxx669 CK thủ đô

38 Nguyễn Thị Hường Hiền Hiền 091xxxx368

39 Nguyễn Thị Hiền Hiền 036xxxx016

40 Nguyễn Thị Hiền Hiền 096xxxx832

41 Nguyễn Thanh Hiếu Hiếu 098xxxx329 SSI

42 Hoàng Trung Hiếu Hiếu 082xxxx626

43 Lê Việt Hoàng Hoàng 035xxxx118

44 Đàm Minh Hoàng Hoàng 086xxxx099

45 Phạm Văn Hợi Hợi 098xxxx623

46 Nghiêm Viết Hưng Hưng 098xxxx999

47 Nguyễn Huy Hùng Hùng 090xxxx845 HDS

48 Dương Văn Hùng Hùng 091xxxx988

49 Lê Xuân Khánh Hưng Hưng 070xxxx178

50 Lưu Văn Hùng Hùng 097xxxx027

51 Nguyễn Toàn Hưng Hưng 093xxxx373

52 Trần Thị Hường Hường 089xxxx989

53 Khuất Thị Hường Hường 098xxxx586

54 Lê Đình Huy Huy 096xxxx688 SSI

55 Nguyễn Văn Huy Huy ck đầu khí

56 Khúc Thị Thu Huyền Huyền 098xxxx605

57 Trần Văn Huỳnh Huỳnh 094xxxx886

58 Lưu Xuân Kệ Kệ 078xxxx999

59 Vũ Văn Khải Khải 098xxxx747

60 Vũ Thị Lan Lan 093xxxx968

61 Hà Phương Lan Lan 035xxxx570

62 Nguyễn Thị Phương Liên Liên 097xxxx384

63 Đặng Diệu Linh Linh 086xxxx294
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64 Dương Phương Linh Linh 070xxxx888 ck Hoàng Gia

65 Lê Thị Hoài Linh Linh 098xxxx355

66 Bùi Văn Lợi Lợi 090xxxx988 SSI

67 Mai Văn Lợi Lợi 037xxxx777

68 Nguyễn Ngọc Mai Mai 097xxxx089

69 Nguyễn Chí Mạnh Mạnh 037xxxx860

70 Bùi Thị Mơ Mơ 096xxxx173

71 Phạm Thị Trà My My 097xxxx086

72 Nguyễn Thành Nam Nam 033xxxx904 ck Hoàng Gia

73 Nguyễn Hồng Ngọc Ngọc 097xxxx822

74 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Ngọc 035xxxx203

75 Đặng Hồng Như Như 098xxxx646

76 Nguyễn Thị Nhung Nhung 096xxxx396

77 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhung 032xxxx578

78 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nhung 098xxxx892 HDS

79 Nguyễn Hữu Phú Phú 097xxxx298

80 Trương Thu Phương Phương 090xxxx507

81 Vũ Văn Phượng Phượng 039xxxx673

82 Trần Hoài Phương Phương 094xxxx991

83 Lại Duy Phương Phương 083xxxx886

84 Phạm Thu Phương Phương 096xxxx711

85 Trần Hồng Quân Quân 082xxxx662

86 Trần Hồng Quang Quang 097xxxx668

87 Phạm Nguyễn Hạnh Quyên Quyên 088xxxx201

88 Nguyễn Hữu Quyết Quyết 091xxxx886

89 Vũ Như Quỳnh Quỳnh 039xxxx089 KB

90 Lê Quý Sáng Sáng 035xxxx533

91 Nguyễn Đoàn Thái Sơn Sơn 098xxxx399

92 Nguyễn Thái Sơn Sơn 033xxxx303

93 Nguyễn Quang Sơn Sơn 096xxxx626

94 Đinh Đức Sơn Sơn 094xxxx331 MBS

95 Lê Văn Tân Tân 088xxxx199

96 Trịnh Huy Thắng Thắng 092xxxx888

97 Vũ Minh Thành Thành 097xxxx589
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98 Khiếu Hữu Thành Thành 090xxxx330 SSI

99 Lê Minh Thành Thành 098xxxx555

100 Nguyễn Tiến Thành Thành 097xxxx046

101 Ngô Hiếu Thảo Thảo 035xxxx197

102 Hà Minh Phú Phú 083xxxx688

103 Nguyễn Huyền Thương Thương 097xxxx397

104 Vũ Văn Thụy Thụy 033xxxx040

105 Lê Nguyễn Chí Toản Toản 094xxxx888

106 Nguyễn Thùy Trang Trang 098xxxx496

107 Nguyễn Lữ Quỳnh Trang Trang 090xxxx956

108 Nguyễn Thị Thu Trang Trang 098xxxx995

109 Lê Quỳnh Trang Trang 034xxxx664 MBS

110 Bùi Minh Trí Trí 098xxxx183

111 Lê Nam Triệu Triệu 091xxxx780

112 Trần Đình Trung Trung 097xxxx483

113 Đinh Tiến Trung Trung 037xxxx868

114 Trần Vân Trung Trung 098xxxx799

115 Nguyễn Bảo Trung Trung 037xxxx717

116 Nguyễn Đức Tú Tú 097xxxx513

117 Nguyễn Anh Tú Tú 035xxxx958

118 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 096xxxx492

119 Phan Ngọc Tùng Tùng ck Phú Hưng

120 Đoàn Thị Hồng Vân Vân 096xxxx810

121 Nguyễn Quang Vinh Vinh 091xxxx169

122 Nguyễn Thế Vĩnh Vĩnh 098xxxx220

123 Hoàng Văn Vinh Vinh 039xxxx899

124 Tạ Minh Vương Vương 096xxxxx969

125 Bùi Thị Bảo Yến Yến 083xxxx735
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